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BÁO CÁO

Kết quả giám sát tình hình thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ năm 2010 - 2014

Thực hiện Nghị quyết số 102/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã triển khai giám sát chuyên đề "Tình hình thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ năm 2010 đến 2014" tại một số cơ quan, địa phương, đơn vị
. Ban Pháp chế báo cáo kết quả giám sát như sau:
I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh từng bước được đầu tư xây dựng đồng bộ. Toàn tỉnh hiện có 02 khu kinh tế và 04 khu công nghiệp đang hoạt động. Hầu hết các huyện, thành phố, thị xã đều có chợ trung tâm và một số chợ xã; các trung tâm thương mại, chợ đầu mối, siêu thị ngày càng nhiều. Toàn tỉnh hiện có 641.132 ha đất lâm nghiệp, trong đó diện tích có rừng hơn 557.000 ha; trong số diện tích rừng có gần 50% diện tích là rừng có nguy cơ cháy cao. 
Trong những năm gần đây, do tác động biến đổi khí hậu nên thời tiết diễn biến phức tạp, mùa hè nắng nóng gay gắt, khô hạn kéo dài, nguy cơ cháy ngày càng gia tăng, diễn biến khó lường. Trong 5 năm, toàn tỉnh đã xảy ra 170 vụ cháy (trong đó có 36 vụ cháy rừng), làm bị thương 11 người, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 41.500 triệu đồng và 145 ha rừng
. Các vụ cháy chủ yếu xảy ra tại khu dân cư, trụ sở cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, chợ và cháy rừng; nguyên nhân chủ yếu là do chập điện; sơ suất, bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt.
2. Tình hình triển khai thực hiện
2.1. Việc ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện pháp luật về PCCC
Triển khai thực hiện Luật PCCC; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND các cấp đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, chính quyền cấp dưới quán triệt thực hiện nghiêm túc. Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 17 văn bản, trực tiếp ban hành 244 văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp tăng cường thực hiện các biện pháp PCCC. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 02 chỉ thị, 19 công văn, công điện chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ rừng và các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR); trực tiếp ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên ngành về công tác PCCCR trên địa bàn toàn tỉnh.
Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã ban hành các chỉ thị, công văn chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các đơn vị cơ sở tăng cường các biện pháp PCCC, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) và PCCCR
. Các đơn vị cũng đã ban hành nội quy, quy định và phương án, kế hoạch PCCC tại đơn vị mình; các địa phương, đơn vị chủ rừng đã xây dựng phương án bảo vệ rừng (BVR) và PCCCR phù hợp với hình hình thực tế. Các phương án PCCC được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và được điều chỉnh, bổ sung hàng năm đáp ứng yêu cầu về PCCC.
2.2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC
Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện
. Nhiều hình thức được áp dụng như: tổ chức các hội nghị, các buổi phổ biến tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học...; qua hệ thống loa truyền thanh; in ấn tài liệu tuyên truyền, treo băng rôn, biểu ngữ, sân khấu hóa... Công an tỉnh thường xuyên phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC cho cán bộ chủ chốt của UBND, Ban chỉ đạo PCCC từ cấp huyện đến xã, phường... Đầu mùa khô hàng năm Chi cục Kiểm lâm và các hạt kiểm lâm trực thuộc đều tham mưu cho UBND các cấp tổ chức các hội nghị triển khai nhiệm vụ QLBVR và PCCCR; chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tham mưu UBND cấp xã có rừng tổ chức hội nghị quán triệt các đơn vị, cơ quan chức năng có liên quan và các chủ rừng thực hiện quy định pháp luật và các biện pháp nâng cao hiệu quả PCCCR; thường xuyên phát các bản tin phổ biến kiến thức về PCCC và cảnh báo cháy rừng, nhắc nhở người dân có ý thức BVR và PCCCR.
Ở các đơn vị cơ sở cũng thường xuyên lồng ghép nội dung về PCCC trong các buổi sinh hoạt cơ quan, các hoạt động sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể… Chính quyền một số địa phương đã quan tâm lãnh đạo công tác phát động phong trào quần chúng tham gia PCCC, tổ chức nhiều đợt vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với công tác PCCC tại cơ sở. Qua đó, xác định công tác PCCC là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần sự quan tâm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi tắt là người lao động) và quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao ý thức PCCC của mỗi người.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Về tổ chức, hoạt động của lực lượng PCCC; đầu tư trang bị phương tiện PCCC
1.1. Tổ chức lực lượng PCCC

Hầu hết các địa phương, cơ quan, đơn vị đã thành lập và duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở theo quy định; một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo về PCCC
; phân công trách nhiệm cho các thành viên; thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng phù hợp với tình hình thực tế. Định kỳ phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và cấp chứng chỉ cho lực lượng PCCC và người lao động
. Qua huấn luyện, bồi dưỡng đã giúp cho người lao động nắm được các quy định pháp luật, kiến thức về PCCC, cách sử dụng các phương tiện, dụng cụ PCCC và nghiệp vụ PCCC thông dụng.

Các chế độ, chính sách cho lực lượng PCCC trong thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và khi trực tiếp tham gia chữa cháy được các cơ quan, đơn vị thực hiện theo khả năng ngân sách của mình.

1.2. Đầu tư kinh phí, ngân sách, trang bị phương tiện PCCC

Đa số các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác PCCC tại chỗ như: bình chữa cháy xách tay, bể nước, các họng nước chữa cháy và các phương tiện thông dụng khác. Các công trình mới được xây dựng thuộc danh mục cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ đều được thẩm duyệt thiết kế về PCCC và được đầu tư trang bị phương tiện PCCC như: lắp đặt hệ thống báo, chữa cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, chữa cháy vách tường... Định kỳ bảo dưỡng hệ thống PCCC; đầu tư mua sắm, thay thế, sửa chữa các dụng cụ, phương tiện PCCC đã xuống cấp, hư hỏng. Nhìn chung các đơn vị đều có sổ theo dõi phương tiện, dụng cụ PCCC để quản lý số lượng, chất lượng của từng loại phương tiện.
Công an tỉnh, Sở NN&PTNT đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Trung ương đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị PCCC, cứu nạn, cứu hộ.... phục vụ cho công tác PCCC trên địa bàn. Công an tỉnh đã được Bộ Công an trang cấp 01 xe chữa cháy, 03 máy bơm chữa cháy, 01 xe cứu nạn, cứu hộ; UBND tỉnh trang cấp 01 xe bồn tiếp nước chữa cháy 8m3, 01 xe chỉ huy chữa cháy. Trong PCCC rừng, đã được Trung ương hỗ trợ hơn 11 tỷ đồng
; ngân sách địa phương và kinh phí của các đơn vị chủ rừng đầu tư hàng năm khoảng hơn 1 tỷ đồng.
2. Hoạt động phòng cháy

2.1. Tình hình thực hiện hoạt động phòng cháy

Để kịp thời nắm bắt số lượng, tính chất, quy mô hoạt động, đặc điểm nguy hiểm cháy nổ của các cơ sở, hàng năm lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh phối hợp với Công an các huyện, thành phố, thị xã tiến hành rà soát, phân loại các cơ sở thuộc diện quản lý
. Năm 2014, Công an tỉnh đã ban hành Quyết định phân cấp cơ sở, địa bàn giữa lực lượng Cảnh sát PCCC cấp tỉnh và Công an cấp huyện nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC. 

Việc thực hiện quy định về thiết kế, thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC được Công an tỉnh quan tâm thực hiện. Các công trình thi công trong những năm gần đây được tiến hành kiểm tra trong giai đoạn thi công, kiểm tra phương tiện PCCC trước khi lắp đặt và tổ chức nghiệm thu đưa vào hoạt động khi đã đảm bảo theo đúng thiết kế đã được duyệt. Trong 05 năm đã tiến hành thẩm duyệt đối với 247 lượt hồ sơ thiết kế công trình và tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng 150 công trình. Thực hiện thẩm quyền về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiến hành cấp 470 giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC cho các đơn vị, cơ sở
. 
2.2. Phòng cháy ở các đơn vị cơ sở

Trong công tác PCCC các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn xác định lấy phòng làm chính. Do đó hầu hết đã tổ chức thực hiện tốt nội quy, quy định, các phương án về PCCC tại đơn vị. Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt trong cơ quan, đơn vị. Các dụng cụ, phương tiện phục vụ công tác PCCC được trang bị tại trụ sở làm việc và được bố trí ở các vị trí thuận lợi, dễ thấy, dễ lấy. Các tiêu lệnh, biển báo, biển cấm, sơ đồ, biển chỉ dẫn, nội quy PCCC... được bố trí nơi dễ nhìn, thuận tiện cho việc sử dụng. Các cơ quan, đơn vị chú trọng việc kiểm tra và thay thế, sửa chữa các phương tiện bị hư hỏng. Đối với những cơ sở có sử dụng máy móc, thiết bị kỹ thuật có nguy cơ cháy cao, việc quản lý và vận hành đều đảm bảo theo quy trình kỹ thuật, có nội quy, quy định sử dụng chặt chẽ.
Hầu hết thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã phát huy trách nhiệm trong công tác PCCC, thường xuyên nhắc nhở người lao động chấp hành tốt các quy định, nội quy PCCC; đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC. Quan tâm chỉ đạo đội PCCC cơ sở tăng cường tuần tra, canh gác, nhất là vào ban đêm và ngoài giờ làm việc, kịp thời khắc phục các sơ hở, thiếu sót về PCCC, phòng ngừa cháy nổ tại đơn vị. Công tác tự kiểm tra được tiến hành định kỳ, đột xuất; phối hợp tích cực với các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra công tác PCCC tại đơn vị. Thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình trong việc đảm bảo an toàn về PCCC; không gây nguy hiểm cháy, nổ đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình lân cận.

Trong công tác phòng cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu, chỉ đạo và hướng dẫn triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp như: Tu sửa, làm mới các công trình phòng cháy và vệ sinh rừng trước mùa khô. Thực hiện nghiêm túc công tác dự báo, cảnh báo cháy rừng. Tăng cường quản lý nguồn nhiệt, nguồn lửa và cấm sử dụng lửa trong rừng, ven rừng dễ cháy vào những ngày nắng nóng cao điểm. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, dụng cụ sẵn sàng chữa cháy và tổ chức canh gác, trực cháy. Thường xuyên kiểm tra công tác PCCC rừng ở cơ sở để chỉ đạo, nhắc nhở các địa phương, đơn vị chủ rừng thực hiện các biện pháp phòng cháy rừng. Phần lớn các chủ rừng đã thực hiện các giải pháp PCCC theo quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của UBND các cấp, các ngành.
3. Hoạt động chữa cháy

Công tác xây dựng phương án, phê duyệt phương án và tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại các cơ quan, đơn vị được tiến hành theo quy định. Công an tỉnh đã xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia. Hàng năm, phối hợp với các đơn vị cơ sở tổ chức thực tập phương án PCCC theo các tình huống đặt ra
. Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức thực tập, diễn tập các phương án chữa cháy rừng để nâng cao khả năng phối hợp xử lý các tình huống cháy rừng có thể xảy ra
.
Khi tham gia chữa cháy các vụ cháy lớn, Công an tỉnh đã kịp thời huy động lực lượng tham gia chữa cháy, chỉ huy chữa cháy theo đúng quy định của pháp luật; các đơn vị được huy động tham gia chữa cháy đã nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh, tích cực tham gia cứu chữa, cứu người bị nạn, di chuyển tài sản và tiếp nước cho xe, phương tiện tham gia chữa cháy... Trong chữa cháy rừng, các Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong BVR và PCCCR ở cấp xã và các đơn vị chủ rừng đã chủ động huy động lực lượng chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”. Lực lượng chữa cháy rừng cấp huyện và cấp tỉnh đã huy động lực lượng hỗ trợ cơ sở chữa cháy. Các lực lượng Quân sự, Biên phòng đã phối hợp tích cực với Công an, Kiểm lâm, chính quyền địa phương và chủ rừng trong chữa cháy. Nhờ đó đã hạn chế thiệt hại do cháy gây ra; hầu hết các vụ cháy đều được chữa cháy an toàn, không có người bị chết hoặc bị thương nặng khi tham gia chữa cháy. Sau khi cứu chữa các vụ cháy, các lực lượng chức năng đã tiến hành lập hồ sơ vụ cháy, đánh giá hiệu quả chữa cháy, khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân gây cháy và tổ chức rút kinh nghiệm công tác PCCC.
4. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC

Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về PCCC được Công an và lực lượng Kiểm lâm các cấp thực hiện thường xuyên, kịp thời phát hiện, kiến nghị, hướng dẫn các đơn vị cơ sở khắc phục các sơ hở, thiếu sót làm mất an toàn trong PCCC. Các kiến nghị qua các đợt kiểm tra được tổ chức phúc tra nhằm đảm bảo việc khắc phục những tồn tại, thiếu sót đảm bảo các điều kiện về an toàn PCCC tại cơ sở. Trong 05 năm, đã tiến hành kiểm tra 16.483 lượt cơ sở; phát hiện, lập biên bản vi phạm và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 60 trường hợp, trong đó phạt tiền 58 trường hợp với số tiền 81.000.000 đồng, phạt cảnh cáo 02 trường hợp. Các cơ sở và cá nhân vi phạm đều chấp hành nghiêm quyết định xử phạt. Đã xử lý hình sự đối với 01 trường hợp do làm cháy rừng gây hậu quả nghiêm trọng. Nhìn chung, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về PCCC đã được các cơ quan chức năng thực hiện đúng quy định pháp luật nên không có đơn khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực này.

5. Việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo; công tác khen thưởng và xử lý kỷ luật
Công tác thống kê, báo cáo được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện theo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và hàng năm. Công tác thi đua, khen thưởng được tiến hành thường xuyên, nhiều đơn vị đã gắn việc chấp hành quy định PCCC vào tiêu chuẩn xét thi đua, khen thưởng hàng năm; thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh, nghiêm khắc xử lý những hành vi thiếu ý thức chấp hành. Kịp thời khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác PCCC, tham gia chữa cháy và tuyên truyền vận động quần chúng tham gia PCCC.
6. Đánh giá chung về kết quả đạt được

Nhìn chung, công tác PCCC đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Chính quyền địa phương các cấp đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCCC trên địa bàn. Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã chú trọng công tác phổ biến, quán triệt các văn bản về PCCC; đã ban hành và triển khai thực hiện các quy định, nội quy và phương án, kế hoạch PCCC. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, khu dân cư đều thành lập, quản lý và duy trì hoạt động của lực lượng PCCC theo đúng quy định. Nhiều đơn vị đã quan tâm đầu tư trang bị phương tiện PCCC, chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy; xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy; tổ chức chữa cháy, kịp thời giải quyết hậu quả do cháy, nổ gây ra. Nhờ làm tốt công tác PCCC nên đã góp phần kiềm chế số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra trên địa bàn.
III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC ở cơ sở chưa được tiến hành thường xuyên, thiếu chiều sâu, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật chưa thật sát với thực tế. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về PCCC của một bộ phận nhân dân chưa cao. Một số đơn vị chưa cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành về PCCC để áp dụng.
Tổ chức lực lượng PCCC một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu; một số địa phương chưa thành lập được đội dân phòng làm công tác PCCC
. Hoạt động của đội dân phòng, đội PCCC cơ sở ở một số nơi còn mang tính hình thức, chưa làm tốt công tác tham mưu về PCCC tại cơ sở; chất lượng, hiệu quả hoạt động chưa cao. Lực lượng cảnh sát PCCC còn quá ít so với yêu cầu; toàn tỉnh chỉ có 02 đội chữa cháy bố trí ở thành phố Đồng Hới và thị xã Ba Đồn. Một số cán bộ Công an huyện làm công tác quản lý về PCCC chưa được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ PCCC nên còn khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.
Việc phân cấp và phối hợp trong quản lý cơ sở, địa bàn về PCCC giữa lực lượng Cảnh sát PCCC cấp tỉnh và Công an cấp huyện với quản lý về PCCC của UBND cấp huyện chưa cụ thể. Công an các huyện, thành phố, thị xã hầu hết chỉ bố trí 01 cán bộ chuyên trách phụ trách công tác PCCC nên chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.
Chế độ, chính sách đối với các lực lượng PCCC, lực lượng tham gia chữa cháy chưa được quan tâm đúng mức: Một số địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là chủ rừng chưa thực hiện chi trả chế độ cho người tham gia chữa cháy theo quy định nên chưa huy động được quần chúng nhân dân tham gia. Các đơn vị, địa phương chưa thực hiện hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội PCCC cơ sở và trợ cấp ngày công cho cán bộ, đội viên đội dân phòng theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

Kinh phí đầu tư cho hoạt động PCCC còn hạn chế, hầu hết các đơn vị không bố trí nguồn kinh phí riêng phục vụ cho công tác PCCC. Cơ sở vật chất phục vụ chữa cháy nhiều nơi còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu; phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng còn thô sơ. Phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác chữa cháy trang cấp cho các đội dân phòng còn thiếu cả về số lượng và chủng loại. Phương tiện chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh vừa thiếu, vừa xuống cấp, một số phương tiện, thiết bị cũ kỹ, lạc hậu, đã quá hạn sử dụng, không đáp ứng được các yêu cầu chữa cháy, nhất là chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các vụ cháy lớn, cháy nhà cao tầng, các vụ cháy rừng
.
Còn nhiều cơ quan, đơn vị thuộc diện là cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ nhưng không thực hiện mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật; đến tại thời điểm mốc thời gian giám sát toàn tỉnh chỉ có 83/644 đơn vị thuộc diện đã mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
Trụ sở một số cơ quan, đơn vị xây dựng đã lâu xuống cấp hoặc quá chật hẹp, phải cơi nới nhiều nơi để làm việc; không có vị trí, mặt bằng để xây dựng các công trình PCCC; việc xây dựng bể nước, bố trí các họng nước phục vụ PCCC chưa được quan tâm đúng mức; hệ thống đường cơ động phục vụ hoạt động chữa cháy chưa đảm bảo yêu cầu
. Các thiết bị tiêu thụ điện tại một số cơ quan, đơn vị ngày càng nhiều so với thiết kế ban đầu trong khi đường dây dẫn điện chưa được đầu tư cải tạo nên nguy cơ quá tải, chập, cháy cao. Quy hoạch một số khu dân cư, chợ... còn bất cập, chưa bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC
. Tình trạng công trình, nhà ở, lều quán vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp còn diễn ra. Một số công trình điện khu vực nông thôn qua nhiều năm sử dụng sau khi chuyển giao sang cho ngành điện quản lý đến nay chưa được đầu tư nâng cấp nên không đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, nguy cơ sự cố lưới điện, sự cố cháy nổ có thể xảy ra; một số xã vẫn chưa bàn giao lưới điện nông thôn cho ngành điện quản lý
. Các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân sống gần rừng sử dụng lửa như thắp hương, đốt vàng mã, vệ sinh rừng, xử lý thực bì không đúng quy định... tạo ra nguy cơ cháy cao.
Tình hình chữa cháy trên địa bàn tỉnh trong những năm qua còn hạn chế. Một số nơi còn lúng túng trong huy động lực lượng, phương tiện, trong chỉ huy chữa cháy tại cơ sở. Một số địa phương thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong chữa cháy rừng hiệu quả còn thấp, việc huy động lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn còn chậm và khó huy động người tham gia chữa cháy.
Công tác tự kiểm tra, chấn chỉnh và khắc phục thiếu sót ở một số địa phương, đơn vị chưa thật sự kịp thời. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng còn thiếu kiên quyết, nhiều hành vi vi phạm chỉ nhắc nhở mà không xử phạt hành chính nên tác dụng giáo dục chưa cao.

Một số vấn đề trong lĩnh vực PCCC pháp luật quy định phân cấp cho HĐND tỉnh quyết định nhưng đến nay UBND tỉnh vẫn chưa trình HĐND tỉnh quyết định, như: quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực, theo quy định tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013; việc trang bị phương tiện PCCC cho lực lượng dân phòng theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 của Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện PCCC cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành; quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng theo quy định tại Khoản 2, Điều 35 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.
Một số cơ quan, đơn vị, địa phương lập và lưu trữ hồ sơ PCCC chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật; phương án PCCC xây dựng đã nhiều năm nhưng không sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Công tác thống kê, báo cáo còn hạn chế, việc thống kê số liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước chưa thống nhất.

2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

2.1. Nguyên nhân khách quan

Một số quy định của pháp luật về PCCC còn bất cập, chưa đầy đủ và chưa phù hợp với thực tiễn; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC chậm được ban hành, gây khó khăn trong việc thực hiện. Quy định về việc mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ khó thực hiện, nhất là với các hộ kinh doanh, tiểu thương ở các chợ, trung tâm thương mại… mặt hàng thường xuyên biến động về số lượng, chất lượng, chủng loại, việc định giá tài sản để mua bảo hiểm gặp nhiều khó khăn. Quy định về phân cấp quản lý và trách nhiệm trong công tác PCCC giữa UBND và Công an cấp tỉnh với cấp huyện chưa cụ thể, rõ ràng.
Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết trong những năm qua diễn biến phức tạp; tỉnh ta nằm trong vùng hoạt động của gió mùa Tây Nam, hàng năm nắng nóng, khô hạn kéo dài, khí hậu khắc nghiệt. Địa hình của tỉnh chủ yếu là đồi núi, hiểm trở; các khu dân cư phân bố trên diện rộng nên việc triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, nhất là chữa cháy rừng gặp nhiều khó khăn.
Các hộ gia đình sống ven rừng phần lớn thuộc diện hộ nghèo, thiếu việc làm, sống chủ yếu phụ thuộc vào rừng trong khi nhận thức và ý thức phòng cháy chưa cao, ảnh hưởng đến công tác PCCC rừng.

Điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn khó khăn, ngân sách hạn hẹp nên việc đầu tư kinh phí cho hoạt động PCCC còn hạn chế; còn nhiều công sở, công trình công cộng xây dựng đã lâu, chật hẹp, xuống cấp chưa được đầu tư xây dựng mới; phương tiện PCCC vừa thiếu vừa lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu PCCC trên địa bàn, nhất là trong PCCC đối với nhà cao tầng, các chợ trung tâm và PCCC rừng.
2.2. Nguyên nhân chủ quan

Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, thiếu tính tự giác, có biểu hiện chủ quan, lơ là đối với công tác PCCC.
Lãnh đạo một số địa phương, cơ quan, đơn vị cơ sở, chủ rừng chưa quan tâm đúng mức đến công tác PCCC. Một số chính quyền địa phương, nhất là cấp cơ sở chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý về PCCC. Một số chủ rừng là Ban Quản lý Rừng phòng hộ và hộ gia đình ý thức, trách nhiệm về công tác phòng chống cháy rừng còn hạn chế.
Năng lực của một số cán bộ, chiến sĩ phụ trách công tác PCCC còn có phần hạn chế; chưa được đào tạo chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ nên còn lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ. Trong công tác xử lý vi phạm pháp luật về PCCC, vẫn còn tình trạng cả nể nên xử lý vi phạm chưa nghiêm. 

IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đối với Trung ương
Kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương sớm ban hành các văn bản hướng dẫn, bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; nhất là quy định giá trị tài sản bảo hiểm trong trường hợp thường xuyên có sự thay đổi. Quy định cụ thể, rõ ràng về phân cấp quản lý trong công tác PCCC giữa chính quyền và Công an các cấp.
Đề nghị Bộ Công an bổ sung biên chế lực lượng Cảnh sát PCCC cho địa phương, đảm bảo đủ số lượng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ PCCC trên địa bàn tỉnh trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt và địa hình đồi núi hiểm trở.

Đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Quảng Bình trang cấp phương tiện chữa cháy hiện đại đáp ứng nhu cầu chữa cháy nhà cao tầng, chữa cháy rừng, nhất là PCCC rừng tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng để phục vụ tốt công tác bảo tồn và phát triển du lịch.
2. Đối với UBND tỉnh, UBND cấp huyện
Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về công tác PCCC. Thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện kịp thời quy định pháp luật về PCCC; xây dựng và phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tham gia PCCC. Chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC. Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo phù hợp với từng đối tượng ở các khu vực, thành phần xã hội nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công tác PCCC. 

Trong xây dựng dự toán chi ngân sách về quốc phòng, an ninh hàng năm của UBND các cấp cần phân định rõ mục chi cho công tác PCCC. Ngoài các định mức chi thường xuyên cần cấp thêm kinh phí cho các cơ quan đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước thuộc diện cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ thực hiện mua bảo biểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định. Bố trí kinh phí cho Công an tỉnh mua một số thiết bị, phương tiện PCCC chuyên dụng, hiện đại trang bị cho lực lượng PCCC để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với nhà cao tầng. Xem xét để hỗ trợ kinh phí cho các xã có rừng triển khai các biện pháp BVR và PCCCR theo quy định tại Quyết định 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác BVR. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các chế độ, chính sách đối với người tham gia chữa cháy và lực lượng PCCC theo đúng quy định.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng trong quy hoạch xây dựng các công trình công cộng, nhất là khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại, phải bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC. Chỉ đạo UBND cấp huyện và các ngành chức năng kiên quyết xử lý, giải quyết dứt điểm các công trình, nhà ở, lều quán vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, sớm bàn giao hết lưới điện nông thôn cho ngành điện quản lý.
UBND tỉnh nghiên cứu, ban hành chủ trương, chính sách xã hội hóa đầu tư cho hoạt động PCCC, đặc biệt là đối với các chợ, trung tâm thương mại. Trình HĐND tỉnh quyết định các vấn đề pháp luật đã quy định như: quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực; quy định việc trang bị phương tiện PCCC cho lực lượng dân phòng; quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo phân cấp cụ thể việc quản lý nhà nước về công tác PCCC giữa UBND và Công an các cấp.
UBND cấp huyện tập trung chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, cơ sở và chủ rừng thực hiện tốt các biện pháp PCCC; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong chữa cháy, nhất là chữa cháy rừng. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các chủ rừng là Ban Quản lý Rừng phòng hộ làm tốt công tác BVR và PCCCR, nhất là vào mừa khô.
3. Đối với Công an tỉnh
Tăng cường công tác tập huấn, huấn luyện, tổ chức diễn tập về PCCC tại cơ sở, nhất là đối với lực lượng dân phòng. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách quản lý nhà nước về PCCC ở các địa phương.

Tập trung xây dựng lực lượng cảnh sát PCCC có chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu PCCC. Xây dựng quy hoạch và triển khai xây dựng mạng lưới các đơn vị cảnh sát PCCC đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, rút ngắn bán kính bảo vệ và nâng cao hiệu quả của việc chữa cháy. Xây dựng phương án để thành lập các đội PCCC chuyên ngành tại các khu công nghiệp có diện tích từ 50 hecta trở lên, đáp ứng kịp thời yêu cầu PCCC tại cơ sở. Chỉ đạo Công an huyện rà soát hướng dẫn UBND cấp xã thành lập, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Đội dân phòng theo quy định của pháp luật.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp an toàn PCCC đối với cơ sở; kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục các thiếu sót; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về PCCC để giáo dục và phòng ngừa chung.

4. Đối với các cơ quan, đơn vị cơ sở
Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức về công tác PCCC cho người lao động. Xây dựng, kịp thời bổ sung và tổ chức huấn luyện, thực tập phương án PCCC sát thực tế. Các cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cần trích kinh phí để mua bảo hiểm phù hợp với đặc điểm cơ quan, đơn vị mình. Đảm bảo chế độ cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội PCCC theo quy định.
Tổ chức và thường xuyên kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở, phân công trách nhiệm cụ thể, tăng cường tuần tra vào ban đêm, ngày nghỉ, ngày lễ... Trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ; thường xuyên kiểm tra các phương tiện PCCC để kịp thời thay thế, sửa chữa các phương tiện bị hư hỏng.
Tăng cường công tác tự kiểm tra để chủ động phát hiện và khắc phục nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ. Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm quy định PCCC.

Lập và lưu trữ hồ sơ PCCC đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Trên đây là kết quả giám sát chuyên đề tình hình thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ năm 2010 đến 2014, Ban Pháp chế báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./.
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� Giám sát trực tiếp: Công an tỉnh; Sở NN&PTNT; Ban Quản lý Khu kinh tế; UBND huyện Bố Trạch, TP. Đồng Hới, TX. Ba Đồn; Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Đài PT-TH tỉnh; Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới; Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình; Trường Đại học Quảng Bình; Trường Trung cấp kỹ thuật Công Nông nghiệp Quảng Bình; Ban Quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng; Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại; Ban Quản lý RPH Tuyên Hóa; Công ty xăng dầu Quảng Bình; Công ty Cổ phần In Quảng Bình; Công ty Điện lực Quảng Bình; Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Quảng Bình.


- Giám sát qua báo cáo: UBND các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy.


� Ngoài ra còn xảy ra nhiều điểm phát lửa và cháy cây bụi lau lách, do phát hiện sớm và huy động lực lượng chữa cháy kịp thời, thiệt hại tới rừng không đáng kể nên không thống kê vào diện tích cháy rừng.


� UBND thành phố Đồng Hới đã ban hành 06 Chỉ thị, 08 Kế hoạch, 05 Công văn; UBND huyện Tuyên Hóa đã ban hành 16 văn bản; UBND huyện Lệ Thủy đã ban hành 20 Chỉ thị, 22 Kế hoạch, 18 Công văn…


� Trong 5 năm, Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền 211 cuộc cho 3.400 lượt người; đưa 55 tin bài trên Báo Quảng Bình, Đài PT-TH tỉnh và Tập san ANTT của Công an tỉnh. Sở NN&PTNT phối hợp với Đài PT-TH tỉnh thực hiện chuyên mục toàn dân tham gia BVR, thường xuyên thực hiện các phóng sự, các bản tin về QLBVR, PCCCR. 


� Tất cả các đơn vị cơ sở đã thành lập đội PCCC cơ sở; các địa phương đã xây dựng 1.093/1.296 đội dân phòng làm công tác PCCC. Toàn tỉnh đã kiện toàn 152 Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong BVR và PCCCR từ cấp tỉnh đến cơ sở và các đơn vị chủ rừng; thành lập và củng cố 758 tổ, đội xung kích BVR và PCCCR ở cơ sở. Trên địa bàn toàn tỉnh chỉ có lực lượng kiểm lâm thành lập các đội PCCC chuyên ngành và có 02 đơn vị thành lập đội PCCC chuyên trách là Nhà máy xi măng Sông Gianh và Sân bay Đồng Hới.


� Các đơn vị, cơ sở đã chủ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an các địa phương tổ chức 1.069 cuộc tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 30.691 lượt người.


� Từ nguồn Dự án nâng cao năng lực PCCC rừng giai đoạn 2010-2015, chủ yếu xây dựng các đường băng cản lửa kết hợp đường tuần tra, chữa cháy rừng và xây nhà làm việc cho trạm Kiểm lâm.


� Đến nay trên toàn tỉnh có 273 cơ sở có nguy hiểm cháy nổ cao.


� Sau khi Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2003/NĐ-CP có hiệu lực, Phòng Cảnh PCCC&CNCH không tiến hành cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC; đồng thời hướng dẫn các cơ sở thuộc Phụ lục 2 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP thực hiện theo quy định tại Nghị định số 46/2012/NĐ-CP.





� Trong 5 năm qua đã tổ chức thực tập 212 cuộc đạt kết quả tốt, đặc biệt là những cuộc thực tập, diễn tập PCCC rừng, xăng dầu, chợ, khu công nghiệp…


� Năm 2012 tổ chức diễn tập PCCCR cấp quân khu tại địa bàn huyện Bố Trạch với trên 600 người tham gia; năm 2014 tổ chức diễn tập cấp huyện tại Minh Hóa với hơn 200 người tham gia.


� Còn 203 thôn, bản chưa thành lập được các đội dân phòng làm công tác PCCC.


� Hiện nay, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH được trang bị 09 xe chữa cháy, trong đó có 06 xe chữa cháy có chất lượng kém, hay hư hỏng. Bên cạnh đó, nhà cao tầng ở tỉnh Quảng Bình đang được đầu tư xây dựng nhiều nhưng không có xe thang phục vụ chữa cháy nhà cao tầng.


� Như Đài PT-TH tỉnh, Công ty Cổ phần In Quảng Bình,...


� Như chợ Ba Đồn.


� Tính đến cuối năm 2014 có 64 trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp; vẫn còn 5 xã Quảng Phú, Bắc Trạch, Sơn Trạch, Nhân Trạch, Đại Trạch chưa bàn giao lưới điện nông thôn cho ngành điện quản lý.
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